TUẦN 15:	THEME 5: POLLUTION

LESSON 3
New words:

* Solutions of pollution

1. Reuse (v)	: use again	: tái sử dụng
2. Recycle (v)	: make something new	: tái chế
3. Reduce (v)	: make something smaller or less	: làm giảm
· Reduction (n)	: sự làm giảm
4. Turn off = switch off: tắt	≠ turn on = switch on	: bật, mở
5. Waste (v)	: làm lãng phí ≠ save (v)	: tiết kiệm

	Connectives
(từ nối)
so and
	
+ result (kết quả)
+ more information (thêm thông tin)
	1- We should turn off lights, so we can reduce air pollution.
2- We should walk to school, and we
shouldn't waste electricity.




LESSON 4 - Reading

New words:

6. Habitat (n)	: môi trường sống của cây cối, động vật
7. Drought (n)	: a long period of time when there is little or no rain	: hạn hán
8. Lay – laid – laid (v)	: đẻ
9. Polar bear (n)	: gấu Bắc Cực
10. Penguin (n)	: a kind of black and white bird which can’t fly but uses their wings to swim		: chim cánh cụt
11. Sea level (n)   : the average height of the sea	: mực nước biển
12. Melt (v)	: change from hard form to liquid	: tan chảy
13. crane (n)	: con sếu
14. cover (v)	: bao phủ
